
Stt Tên cơ sở Địa chỉ

Số GCN 

ĐĐK gpp

Loại 

hình

Phụ trách 

chuyên môn

1

Quầy thuốc Nam 

Bình

Thôn 8, xã Nam 

Bình, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk 

Nông 69 349

Quầy 

thuốc

Nguyễn Văn 

Thước

2

Quầy thuốc Bảo 

An

Thôn 2, xã Kiến 

Thành, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông 116 393

Quầy 

thuốc

Trần Thị Liên 

Yến

3

Quầy thuốc Đắk 

Khoa

Thôn 2, xã Trường 

Xuân, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk 

Nông 254 109

Quầy 

thuốc

Trần Thị Mỹ 

Hạnh

4

Quầy thuốc Diệu 

Hoà

số 100 Trần Hưng 

Đạo, Thị trấn 

Eatling, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông 505 134

Quầy 

thuốc Lê Thị Diệu Hoà

5

Quầy thuốc Tấn 

Tùng

Thôn 5, xã Nhân 

Cơ, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông 110 387

Quầy 

thuốc

Nguyễn Thị 

Thanh Tùng
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6

Quầy thuốc Gia 

Phú

Thôn 2, xã Quảng 

Trực, huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk 

Nông 100 378

Quầy 

thuốc Vũ Thị Phượng

7

Quầy thuốc tây 

Thanh Mai

Thôn Đức Nghĩa, 

xã Đức Mạnh, 

huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông 601 130

Quầy 

thuốc

Vũ Thị Thanh 

Mai

8

Quầy thuốc Việt 

Hương

Thôn Sapa, xã 

Thuận An, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông 602 128

Quầy 

thuốc

Nguyễn Thị 

Hương

9

Quầy thuốc Bảo 

An

Thôn 7, xã Đắk 

Ndrot, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk 

Nông 603 119

Quầy 

thuốc Lãnh Thị Tạo

10

Quầy thuốc Duy 

Anh

Thôn Đức Lợi, xã 

Đức Mạnh, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông 604 127

Quầy 

thuốc

Nguyễn Thị Lệ 

Huyền

11

Quầy thuốc Như 

Quỳnh

Thôn Đức An, xã 

Thuận An, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông 605 129

Quầy 

thuốc

Văn Thị Minh 

Hạnh



12

Quầy thuốc Dạ 

Thy

Thôn Đức Hoà, xã 

Thuận An, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông 504 784

Quầy 

thuốc

Doãn Thị Hoài 

Nhớ

13

Nhà thuốc Minh 

Phúc

Số 242 Tôn Đức 

Thắng, Phường 

Nghĩa Thành, 

Thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông 600 789

Nhà 

thuốc Lê Nam Thái

14

Quầy thuốc An 

Phước

Thôn 5, xã Nhân 

Cơ, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông 506 785

Quầy 

thuốc Phạm Thị Hưng

15

Quầy thuốc Tâm 

An

Bon Jôk Ju, xã 

Nâm Nung, huyện 

Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông 507 786

Quầy 

thuốc Nguyễn Thị Hiền

16

Quầy thuốc An 

Nhiên

Số 88 thôn Xuân 

Lộc, xã Đắk Sắk, 

huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông 508 787

Quầy 

thuốc Nguyễn Thị Hải

17

Quầy thuốc Quang 

Trí

Thôn 6, xã Nam 

Dong, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông 509 788

Quầy 

thuốc Đỗ Quang Trí



Chứng chỉ 

dƣợc

Ngày tháng 

cấp Phạm vi hoạt động

40/CCHN-D-

SYT-ĐNO

11/8/2020
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc biệt

435/CCHN-D-

SYT-ĐNO

30/3/2018
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc biệt

113/CCHN-D-

SYT-ĐNO 30/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc biệt

104/CCHN-D-

SYT-ĐNO

30/8/2020
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc biệt

437/CCHN-D-

SYT-ĐNO 30/3/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

thuốc kiểm soát đặc biệt (bao gồm: Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 
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494/CCHN-D-

SYT-ĐNO 4/7/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

thuốc kiểm soát đặc biệt (bao gồm: Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

407/CCHN-D-

SYT-ĐNO 5/2/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

thuốc kiểm soát đặc biệt (bao gồm: Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

153/CCHN-D-

SYT-ĐNO 6/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

thuốc kiểm soát đặc biệt (bao gồm: Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

90/CCHN-D-

SYT-ĐNO 3/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

thuốc kiểm soát đặc biệt (bao gồm: Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

71/CCHN-D-

SYT-ĐNO 23/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

thuốc kiểm soát đặc biệt (bao gồm: Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

201/CCHN-D-

SYT-ĐNO 18/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

thuốc kiểm soát đặc biệt (bao gồm: Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 



799/CCHN-D-

SYT-ĐNO

12/8/2020
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc biệt

829/CCHN-D-

SYT-ĐNO 25/2/2021

Mua và bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện 

thường (bao gồm:Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất 

trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, Thuốc độc thuộc Danh mục thuốc độc 

và nguyên liệu làm thuốc) trừ Vắc xin

849/CCHN-D-

SYT-ĐNO 11/5/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

thuốc kiểm soát đặc biệt (bao gồm: Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

5324/CCHN-D-

SYT-ĐNAI 10/5/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc biệt

21119/CCHN-D-

SYT-ĐL 16/5/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

thuốc kiểm soát đặc biệt (bao gồm: Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

778/CCHN-D-

SYT-ĐNO 23/6/2020

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, 

thuốc kiểm soát đặc biệt (bao gồm: Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 



Trình độ chuyên 

môn

Dược sỹ trung cấp

Dược sỹ trung cấp

Dược sỹ trung cấp

Dược sỹ trung cấp

Dược sỹ trung cấp



Dược sỹ trung cấp

Dược sỹ trung cấp

Dược sỹ trung cấp

Dược sỹ trung cấp

Dược sỹ trung cấp

Dược sỹ trung cấp



Dược sỹ trung cấp

Dược sỹ Đại học

Dược sỹ trung cấp

Dược sỹ trung cấp

Dược sỹ trung cấp

Dược sỹ trung cấp


